
       ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG ĐỨC

TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
1 7 giờ 30 - 8 giờ 05 Chào cờ Chính tả Tập đọc Tiếng Anh Tập làm văn
2 8 giờ 10 - 8 giờ 45 Tiếng Anh Âm nhạc Mĩ thuật LTVC Toán
3 8 giờ 45 - 9 giờ 20 Tập đọc Khoa học Toán Toán Tiếng Anh

4 9 giờ 55 - 10 giờ 30 Toán TA (BN) Tập làm văn Tin học Năng khiếu
5 10 giờ 35 - 11 giờ 10 Thể dục Toán KNS LS-ĐL Đạo đức

TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6 14giờ 00 - 14 giờ 35 LS-ĐL Tin học Kể chuyện Tăng cường Khoa học
7 14 giờ 40 - 15 giờ 15 LTVC Tiếng Anh Kỹ thuật Thể dục SHCN

CLB 15 giờ 45 - 17 giờ 00 Bơi

Quận 8, ngày 31 tháng 8năm 2023

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5/1

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 NĂM HỌC 2023- 2024

BUỔI 2

15 giờ 15 - 15 giờ 45 RA CHƠI

9 giờ 20 - 9 giờ 50

GV: Huỳnh Thị Tuyết Hương Công tác kiêm nhiệm: TTCM K5

RA CHƠI



       ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG ĐỨC

TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
1 7 giờ 30 - 8 giờ 05 Chào cờ Âm nhạc Mĩ thuật LTVC Tập làm văn
2 8 giờ 10 - 8 giờ 45 Tập đọc Chính tả Tập đọc Toán Thể dục
3 8 giờ 45 - 9 giờ 20 Tiếng Anh LTVC Toán Tin học Toán

4 9 giờ 55 - 10 giờ 30 Toán Toán KNS Khoa học Năng khiếu
5 10 giờ 35 - 11 giờ 10 LS-ĐL TA (BN) Tin học Tiếng Anh LS-ĐL

TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6 14giờ 00 - 14 giờ 35 Kỹ thuật Tập làm văn Tiếng Anh Kể chuyện KNS
7 14 giờ 40 - 15 giờ 15 Thể dục Khoa học Tiếng Anh Tăng cường SHCH 

CLB 15 giờ 45 - 17 giờ 00 Bơi

Công tác kiêm nhiệm: UV BCH CĐ - TTCĐ K5 GV: Nguyễn Thị Hồng Ngọc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Quận 8, ngày 31 tháng 8năm 2023

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5/2
 NĂM HỌC 2023- 2024

9 giờ 20 - 9 giờ 50 RA CHƠI

BUỔI 2

15 giờ 15 - 15 giờ 45 RA CHƠI



       ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG ĐỨC

TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
1 7 giờ 30 - 8 giờ 05 Chào cờ TA (BN) KNS LTVC Thể dục
2 8 giờ 10 - 8 giờ 45 Tập đọc Thể dục Tập đọc Toán Tiếng Anh
3 8 giờ 45 - 9 giờ 20 Mĩ thuật Âm nhạc Tiếng Anh LS-ĐL Tập làm văn

4 9 giờ 55 - 10 giờ 30 Toán LTVC Tập làm văn Tiếng Anh Năng khiếu
5 10 giờ 35 - 11 giờ 10 LS-ĐL Toán Khoa học Đạo đức Toán

TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6 14giờ 00 - 14 giờ 35 Tin học Tiếng Anh Toán Kể chuyện Khoa học
7 14 giờ 40 - 15 giờ 15 Chính tả Tin học Kỹ thuật Tăng cường SHCN

CLB 15 giờ 45 - 17 giờ 00 Bơi

Công tác kiêm nhiệm: GV: Nguyễn Thị Bích Thoa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Quận 8, ngày 31 tháng 8năm 2023

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5/3
 NĂM HỌC 2023- 2024

9 giờ 20 - 9 giờ 50 RA CHƠI

BUỔI 2

15 giờ 15 - 15 giờ 45 RA CHƠI
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